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II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÂN LOẠI KHU VỰC, VỊ TRÍ ĐẤT
TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
HUYỆN MINH HÓA
1. XÃ DÂN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã (từ cầu Cha Quang đến đường vào bản Ba Loóc)

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các điểm còn lại dọc tuyến đường Xuyên Á.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các vị trí còn lại trên địa bàn xã xếp vào vị trí 4.

	Khu vực vùng ven, đầu mối giao thông; Khu vực khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo và bản Bãi Dinh

	Khu vực 3
	Đường Xuyên Á thuộc vùng quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo và bản Bãi Dinh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á thuộc vùng quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo và bản Bãi Dinh.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường Xuyên Á thuộc vùng quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo và bản Bãi Dinh.


2. XÃ TRỌNG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Bản La Trọng và dọc đường Xuyên Á.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường Xuyên Á.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các vị trí còn lại trên địa bàn xã xếp vào vị trí 4.


3. XÃ TÂN THÀNH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Thôn Thanh Sơn, Thanh Tân; Dọc đường liên thôn: Thôn Yên Thái và Yên Thành

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn, đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường liên thôn và đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc đường liên thôn: Thôn Yên Hòa. 

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Thôn Kiên Trinh; Các khu vực còn lại trên địa bàn xã Hóa Tiến (cũ).

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven, đầu mối giao thông

	Khu vực 2
	Đường Hồ Chí Minh: Từ địa giới huyện Tuyên Hóa đến hết thửa đất bà Hoa (thửa đất số 13; tờ bản đồ số 1), đoạn từ giáp địa giới xã Hóa Hợp đến địa giới Hóa Thanh (cũ); Đường Xuyên Á: Từ ngã ba Khe Ve đến cầu Khe Ve; Đường liên thôn: Đoạn từ đường HCM đến ngầm tràn khe Trẫy

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường các tuyến đường trên.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền các tuyến đường trên.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Dọc tuyến đường Xuyên Á: Thôn Sy; Đường Hồ Chí Minh: Từ hết thửa đất bà Hoa (thửa đất số 13; tờ bản đồ số 1) đến địa giới xã Hóa Tiến (cũ).

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường các tuyến đường trên.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền các tuyến đường trên.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


4. XÃ HỒNG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 3
	Các khu vực trên địa bàn xã (trừ khu vực vùng ven).

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven, đầu mối giao thông

	Khu vực 2
	Quốc lộ 12A: Từ Trạm kiểm lâm đến chân Dốc Cảng và đường Xuyên Á từ ngã ba Hồng Hóa đến phía Đông Cầu Hồng Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên dọc tuyến đường Quốc lộ 12 và đường Xuyên Á.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Quốc lộ 12A và đường Xuyên Á.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường liên thôn và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đường Xuyên Á từ phía Tây cầu Hồng Hóa đến giáp xã Hóa Phúc và từ Trạm kiểm lâm đến giáp huyện Tuyên Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên dọc tuyến đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường liên thôn và các vị trí còn lại.


5. XÃ HÓA HỢP

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Các tuyến đường còn lại (trừ khu vực vùng ven, đầu mối giao thông đường HCM)

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền hai bên đường. 


	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven, đầu mối giao thông

	Khu vực 3
	Đường Hồ Chí Minh: Đoạn từ địa giới xã Trung Hóa đến địa giới xã Hóa Tiến

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 2
	Dãy sau hai bên mặt tiền đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 


6. XÃ XUÂN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Thôn Cây Da và thôn Cầu Lợi 1

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Phía sau dãy mặt tiền trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


7. XÃ YÊN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đường liên thôn: Từ phía Đông trường Tiểu học Yên Hóa đến thôn Yên Nhất; từ đường Võ Văn Kiệt đến trường Mầm non Tân Lợi.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên các tuyến đường trên.

	Vị trí 2
	Dãy sau hai bên các tuyến đường trên.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các thôn: Yên Nhất, Tân Tiến và khu vực còn lại thuộc thôn Yên Thắng, thôn Tân Lợi, thôn Kiều Tiến, thôn Yên Định; từ thôn Tân Tiến đến Trường Tiểu học Tân Kiều.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn, đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn, đường thôn. 

	Vị trí 3
	Vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Thôn Yên Bình và Tân Sơn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường Quốc Lộ 12A: Từ địa giới TT Quy Đạt đến đường vào Trung tâm dạy nghề; đường Trần Phú: Từ đường Võ Văn Kiệt đến hết thửa đất bà Vịnh (ô số I thị trấn Quy Đạt); Đường Trường Chinh: Từ Thi hành án đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; Đường Hùng Vương: Từ đường Trường Chinh đến đường Võ Văn Kiệt.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường                              

	Vị trí 2
	Dãy sau liền kề dãy mặt tiền đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Đường Quốc lộ 12A: Từ đường vào Trường dạy nghề đến Nam Cầu Búng; Đường vào Trường Dạy nghề: Đoạn từ Quốc lộ 12A đến đường Võ Văn Kiệt; Đường Võ Văn Kiệt: Đoạn từ đường vào Trung tâm dạy nghề đến đường Nguyễn Hữu Cảnh; đường Trần Phú: Từ hết thửa đất bà Vịnh (ô số I thị trấn Quy Đạt) đến đường vào Trường THCS Yên Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường.                                      

	Vị trí 2
	Dãy sau liền kề dãy mặt tiền đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đường Quốc lộ 12A: Từ phía Bắc Cầu Búng đến địa giới xã Hồng Hóa; Đường liên thôn: Từ đường vào Trường THCS Yên Hóa đến phía Đông trường tiểu học Yên Hóa; Các tuyến đường thuộc khu quy hoạch đất ở vùng Đồng Vàng (trừ đường Võ Văn Kiệt).

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường.                                      

	Vị trí 2
	Dãy sau liền kề dãy mặt tiền đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


8. XÃ MINH HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Thôn 1, 2, 3, 4 Kim Bảng; Thôn Lạc Thiện.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn, đường IFAD.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn và đường IFAD.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Thôn 5 Kim Bảng.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau dãy mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Đường Quốc lộ 12A: Từ địa giới xã Quy Hóa đến Cây Đa

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đường Quốc lộ 12A: Từ Cây Đa đến địa giới xã Trung Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


9. XÃ TÂN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Thôn Cổ Liêm, thôn Yên Thọ 1, thôn Yên Thọ 2 và thôn Rí Rị

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn; đường IFAD.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau dãy mặt tiền hai bên đường liên thôn; đường IFAD.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường IFAD của thôn 3 và thôn 4 Yên Thọ.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường IFAD; Mặt tiền hai bên đường thôn 5.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


10. XÃ HÓA SƠN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Các bản Đặng Hóa, Thuận Hóa, Lương Năng và Hóa Lương.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

	Khu vực 3
	Bản Tăng Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn.

	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại.


11. XÃ TRUNG HÓA 

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh từ ngầm Ring đến địa giới xã Thượng Hóa; Đoạn đường từ đường HCM đến Trạm Y tế.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh từ ngầm Ring đến địa giới xã Thượng Hóa  và Đoạn đường từ đường HCM đến hết Trạm Y tế.

	Vị trí 2
	Dãy sau dãy mặt tiền hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh từ ngầm Ring đến địa giới xã Thượng Hóa  và Đoạn đường từ đường HCM đến hết Trạm Y tế.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các thôn: Bình Minh 2, Tiền Phong 1, Tiền Phong 2 và phần còn lại của thôn Liên Hóa 1 và Liên Hóa 2.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên của các tuyến đường QL 12A (trừ đoạn ngã 3 Pheo đến đỉnh dốc Dân tộc); đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền các tuyến đường QL 12A (trừ đoạn ngã 3 Pheo đến đỉnh dốc Dân tộc); đường thôn.

	Khu vực 3
	Các khu vực: Thôn Thanh Liêm 1, Thanh Liêm 2, Bình Minh 1 và Yên Phú.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường Hồ Chí Minh: Đoạn từ Nam cầu Pheo đến Bắc cầu Khe Rinh 

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau dãy mặt tiền.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Đường Hồ Chí Minh: Đoạn từ Bắc cầu Pheo đến địa giới xã Hóa Hợp; Quốc lộ 12A: Đoạn từ Ngã ba Pheo đến đỉnh dốc Cây Lộn

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau dãy mặt tiền.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


12. XÃ THƯỢNG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc đường Hồ Chí Minh từ ranh giới giáp xã Trung Hóa đến ngã 3 đường vào Rục và thôn Khai Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường HCM. 

	Vị trí 2
	Dãy sau dãy mặt tiền đường Hồ Chí Minh; mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh các thôn: Phú Nhiêu, Tiến Hóa, bản Phú Minh; phần còn lại của thôn Quyền và thôn Quang.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường Hồ Chí Minh; đường liên thôn. 

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường Hồ Chí Minh và mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã: Bản Ón, Moò Ô, Yên Hợp và một phần thôn Phú Nhiêu.

	Vị trí 2
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn, đường bản.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


HUYỆN TUYÊN HÓA

1. XÃ TIẾN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn dọc Quốc lộ 12A giáp xã Cảnh Hóa đến giáp xã Mai Hóa mỗi bên cách 50 m; đường liên thôn từ giáp xã Mai Hóa đến ngã tư đường từ Quốc lộ 12A (gần cầu Khiên) vào thôn Trung Thủy; đường từ Quốc lộ 12A vào ngã tư thôn Trung Thủy; ranh giới xã Mai Hóa dọc theo hói Cồn Nậy ra sông Gianh về đến hói Cuồi đến cầu Khiên; Dọc đường Quốc Lộ 12A đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh từ giáp xã Mai Hóa đến giáp xã Cảnh Hóa mỗi bên cách 50m. Đất có vị trí tiếp giáp với Quốc lộ 12A; đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ Quốc lộ 12A đến cổng chính Chợ Cuồi; đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ Quốc lộ 12A qua cổng phía Đông – Nam Chợ Cuồi đến giáp đường giao thông nông thôn

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền Quốc lộ 12A và các trục đường chính nối Quốc lộ 12A đến tuyến đường liên thôn nối từ ranh giới xã Mai Hóa đến ngã tư thôn Trung Thủy; tuyến đường nối Quốc lộ 12A ra bến đò chợ Cuồi; đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ Quốc lộ 12A đến cổng chính Chợ Cuồi; đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ Quốc lộ 12A qua cổng phía Đông – Nam Chợ Cuồi đến giáp đường giao thông nông thôn


	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Khu vực đất có ranh giới được xác định: Tuyến đường liên thôn từ ngã tư thôn Trung Thủy đến nhà máy xi măng Sông Gianh vòng phía sau hàng rào nhà máy xi măng Sông Gianh đến ranh giới xã Cảnh Hóa; dọc ranh giới xã Cảnh Hóa đến sông Gianh; Quốc lộ 12A từ cầu Khiên đến đường bê tông ra trạm nghiền đá nhà máy xi măng đi ra lạch sông Gianh đến ranh giới xã Cảnh Hóa.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với các trục đường chính nối Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


         2. XÃ HƯƠNG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất nằm ven tuyến đường QL 15A cũ từ thôn Tân Đức đến thôn Tân Ấp; đất ven đường từ thửa đất ông Đức thôn Tân Đức đến bãi hàng ga La Khê; đất ven đường đi thủy điện Hố Hô từ thửa đất ông Khoa đến đê cây Trâm cũ; đất nằm ven đường liên thôn từ đường QL15A cũ đến hết thửa đất ông Liêu  thôn Tân Ấp.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường. 

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất dọc tuyến đường từ cầu sắt Tân Đức đến nhà ông Lê Minh Đức; ven tuyến đường từ chợ La Khê đến đường liên thôn Tân Đức; Đất nằm ven theo tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh (nhánh 1 từ nhà ông Hòa; nhánh 2 từ nhà ông Thuật) đến nhà ông Chín thôn Tân Đức; ven tuyến đường liên thôn từ nhà ông Dương Linh Năm đến nhà ông Xuẩn thôn Tân Đức; ven đường liên thôn từ nhà ông Trường thôn Tân Đức đến giáp đường 15A cũ thôn Tân Hương; Đất nằm ven đường nội thôn từ đường 15A cũ (đoạn đường từ nhà ông Tường) đến hết nhà ông Phùng thôn Tân Hương; Đất ven đường nội thôn từ đường 15A cũ (đoạn từ nhà ông Sắc) đến hết nhà ông Hưng thông Tân Hương; Đất nằm ven đường nội thôn từ đường 15A cũ (đoạn từ nhà ông Hòa) đến hết nhà ông Tam thôn Tân Hương; đường bê tông từ đường 15A cũ đến hết nhà ông Trân thôn Tân Hương; ven tuyến đường từ đường 15A cũ đến hết nhà ông Chứng thôn Tân Hương; đất ven tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn nhà bà Tư đến hết nhà ông Kỳ thôn Tân Hương; Đường từ nhà ông Tiệp (thửa đất số 9, tờ BĐ số 18) đến hết nhà chị Tâm (thửa đất số 317, tờ BĐ số 18) thôn Tân Hương; Đất nằm ven đường nội thôn từ đường 15A cũ (đoạn từ nhà ông Sơn) đến hết nhà ông Đàn (thửa đất số 340, tờ BĐ số 8) thôn Tân Hương; Đất ven tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đoạn từ nhà ông Hà đến hết nhà ông Lành (thửa đất số 127, tờ BĐ số 18) thôn Tân Hương; đất ven đường liên thôn từ nhà ông Đinh Xuân Liêu thôn Tân Ấp đến hết nhà ông Tuyên thôn Tân Sơn; Đất ven đường Quốc lộ 15A từ đường Hồ Chí Minh đến mỏ khai thác quặng sắt của CTCP Thái Nguyên.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven đường Hồ Chí Minh từ giáp huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đến giáp ngã 3 QL15.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh.


        3. XÃ KIM HÓA
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn tuyến đường từ Quốc lộ 15 đến hết thửa đất anh Khấn (thửa đất số 535, tờ BĐ số 17), thôn Kim Lủ 1; đường từ thửa đất bà Hoan (thửa đất số 241, tờ BĐ số 17) đến hết thửa đất bà Hóa thôn Kim Lũ 2 (thửa đất số 98, tờ BĐ số 21); đường từ thửa đất ông Việt (thửa đất số 126, tờ BĐ số 21) đến lèn đá vôi (thôn Kim Lũ 2); đường từ thửa đất ông Khóa (thửa đất số 18, tờ BĐ số 21) vào lèn đá vôi (thôn Kim Lũ 2). Đường từ trường THCS Kim Hóa đến công ty cổ phần khoáng sản than Đông Bắc.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Tuyến đường từ cổng chợ Đò Vàng đến hết thửa đất anh Thái thôn Kim Thủy (thửa đất số 406, tờ BĐ số 40); đường từ thửa đất ông Phương (thửa đất số 351, tờ  BĐ 37) đến hết thửa đất ông Quý thôn Kim Thủy (thửa đất số 94, tờ BĐ số 37); đường từ thửa đất ông Luật (thửa đất số 402, tờ BĐ số 36) đến hết thửa đất ông Liên thôn Kim Thủy (thửa đất số 328, tờ BĐ số 36); đường từ thửa đất ông Tuấn (thửa đất số 131, tờ BĐ số 36) đến hết thửa đất bà Thanh thôn Kim Thủy (thửa đất số 193, tờ BĐ số 36); đường từ hết thửa đất ông Luật (thửa đất số 72, tờ BĐ số 29) đến hết thửa đất ông Thanh thôn Kim Trung (thửa đất số 307, tờ BĐ số 25); đường từ thửa đất ông Tiếu Kim Trung (thửa đất số 177, tờ BĐ số 25) đến hết thửa đất bà Dương (thửa đất số 120, tờ BĐ số 24); đường từ thửa đất ông Diệu (thửa đất số 261, tờ BĐ số 25) đến hết hội trường thôn Kim Ninh; đường từ thửa đất bà Hà (thửa đất số 37, tờ BĐ số 3) đến hết thửa đất ông Lựu thôn Kim Lịch (thửa đất số 145, tờ BĐ số 3); Tuyến đường từ nhà ông Đinh Văn Phú (thửa đất số 601, tờ BĐ số 17) đến nhà bà Phạm Thị Hường (thửa đất số 479, tờ BĐ số 17)

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 15 từ cầu Đò Vàng đến hết thửa đất ông Quyền (thửa đất số 10, tờ BĐ số 1) thôn Kim Lịch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 15 từ đường vào mỏ đá  than Đông Bắc đến cầu khe Đèng.

	Vị trí 2
	Ven Quốc lộ 15 từ cầu Đò Vàng đến đường vào mỏ đá than Đông Bắc

	Vị trí 3
	Từ cầu khe Đèng đến hết thửa đất ông Quyền thôn Kim Lịch (thửa đất số 10, tờ BĐ số 1).


       4. XÃ THANH HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Vùng Thanh Lạng: 

Đường từ ngã ba ông Cầu Sị đi nhà ông Công Thôn 1 Thanh Lạng

Đường từ UBND xã đi nhà ông Thanh thôn 1 Thanh Lạng

Đường từ cổng chào thôn 4 Thanh Lạng đến nhà ông Cần Thảo rồi đi vào nhà bà Mến lên đường Hồ Chí Minh

Đường từ ngã ba cổng chào thôn 3 Thanh Lạng đến nhà bà Hứa thôn 4 Thanh Lạng

Đường từ ngã ba cổng chào thôn 3 Thanh Lạng đến nhà ông Huệ rồi đi nhà ông Phượng thôn 1 Thanh Lạng

Đường từ nhà ông Hòa Đại đi trạm Y tế - đến cổng chào Thôn 5 Thanh Lạng

Đường từ  nhà bà Hứa thôn 5 Thanh Lạng đi nhà ông Thiên đến Trường trung học cơ cở Thanh Hóa

Đường từ nhà ông Đính Hương đến Trường trung học cơ cở Thanh Hóa

vùng Bắc Sơn

Đường từ đường Hồ Chí Minh đi ông Minh thôn 1 Bắc Sơn

Đường từ Đường mòn Hồ Chí Minh đi nhà Chị Lượng thôn 1 Bắc Sơn

Đường từ đường Hồ Chí Minh đi trường MN Bắc Sơn – đi đường vào bản Hà

Đường từ đường trường MN Bắc Sơn – đi nhà ông Chánh đến mương thủy lợi

Đường từ đường vào bản Hà đến nhà ông Thanh thôn 3 Bắc Sơn

Đường từ đường Hồ Chí Minh đến thửa đất trồng cây lâu năm của ông Chiến Hà;

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém h so với vị trí 2

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Đường Hồ Chí Minh từ ranh giới xã Hương Hóa đến ranh giới xã Lâm Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh từ đất vườn ông Long ( thửa đất số 511, tờ bản đồ số 15 đến  múi cầu phía bắc Cầu Hà

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường từ múi cầu phí Nam cầu Hà đến hết thửa đất rừng ông Đức thôn 5 Thanh Lạng (thửa đất số 743, tờ BĐ số 8);  Mặt tiền từ đất ở ông Thẩm ( thửa đất số 948, tờ bản đồ số 15 đến chân Động Trèng

	Vị trí 3
	Các vị trí ven đường Hồ Chí Minh còn lại


5. XÃ THANH THẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Đường nội thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4

	Vị trí 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh vào UBND xã đi lên giáp với ranh giới xã Thanh Hóa; đường từ thửa đất bà Sắc (thửa đất số 256, tờ BĐ số 6) đến hết trường Mầm non thôn 1; đường từ ngã ba thửa đất ông Thanh (thửa đất số 217, tờ BĐ số 6) về đến ngã 3 thửa đất ông Hòe (thửa đất số 270, tờ BĐ số 7); đường từ thửa đất ông Hòe (thửa đất số 270, tờ BĐ số 7) đến hết trường Mầm non thôn 3; đường từ hết trường Mầm non thôn 3 đến ngã 3 thửa đất ông Bá (thửa đất số 414, tờ BĐ số 3); đường từ thửa đất ông Bá (thửa đất số 414, tờ BĐ số 3) đến ngã ba thửa đất ông Diện (thửa đất số 392, tờ BĐ số 6); từ ngã ba thửa đất ông Bá (thửa đất số 414, tờ BĐ số 3) vòng về xóm ông Hùng (thửa đất số 295, tờ BĐ số 3) xuống cầu Thanh Thạch; đường từ ngã ba UBND xã đến hết thửa đất anh Hải (thửa đất số 223, tờ BĐ số 6); đường từ nhà anh Liệu (thửa đất số 124, tờ BĐ số 7 đến hết thửa đất bà Lan (thửa đất số 74, tờ bản đồ số 7); đường từ thửa đất anh Lường (thửa đất số 264, tờ BĐ số 6) đến Cụp Đá (thửa đất số 383, tờ BĐ số 6).                     

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với các tuyến đường giao thông chính liên thôn nội thôn nhưng điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh tiếp giáp với đường liên thôn nội thôn nhưng xã trung tâm có điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại (Đường nhánh thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4)

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


6. XÃ THUẬN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc đường nối từ cảng Vũng Áng đến biên giới Việt Lào từ cầu Ba Tâm đến ngã 3 đường giao thông nông thôn 2.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven tuyến đường từ giáp thị trấn Đồng Lê đi xã Đồng Hóa từ thửa đất anh Xuân Bắc (thửa đất số 98, tờ BĐ số 10) đến lèn Xuân Canh; tuyến đường nông thôn 2 (từ ngã 3 đường nối từ cảng Vũng Áng - Biên giới Việt Lào đến trụ sở UBND xã).

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven đường Xuyên Á từ cầu Ba Tâm đến giáp ngã 3 đường giao thông nông thôn 2.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường.


7. XÃ LÂM HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Đất ở nông thôn tuyến đường từ ngã 3 đường Hồ Chí Minh đến hết thôn Tiên Phong

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven đường Hồ Chí Minh từ giáp xã Thanh Hóa đến giáp huyện Minh Hóa.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh từ ngã 3 đường vào UBND xã đến phía Bắc cầu khe Núng.

	Vị trí 3
	Các vị trí ven đường Hồ Chí Minh còn lại. 


8. XÃ LÊ HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Đất ở nông thôn nằm ven tuyến đường giao thông nông thôn 2; tuyến đường từ thửa đất ông Linh (thửa đất số 20, tờ BĐ số 4) đến đường giao thông nông thôn 2 (thôn Tiền Phong); 2 tuyến đường bê tông thôn Thượng Phong; tuyến đường giao thông nông thôn 2 (thôn Quảng Hóa); tuyến đường từ Quốc lộ 15A đến hết thửa đất anh Cương (thửa đất số 74, tờ BĐ số 7); tuyến đường bê tông từ Quốc lộ 15A đến hết thửa đất anh Hới (thửa đất số 636, tờ BĐ số 12); tuyến đường từ Quốc lộ 15A đến hết thửa đất ông Lai (thửa đất số 260, tờ BĐ số 12); tuyến đường từ Quốc lộ 15A đi mỏ sét; tuyến đường từ Quốc lộ 15A đến giáp đường nối từ cảng Vũng Áng đi biên giới Việt Lào; tuyến đường từ Quốc lộ 15A đi thôn Yên Xuân; tuyến đường giao thông nông thôn 2 thôn Yên Xuân; tuyến đường từ thửa đất ông Hương (thửa đất số 342, tờ BĐ số 15) đến hết thửa đất ông Tự (thửa đất số 541, tờ BĐ số 15); tuyến đường từ ngã 3 thửa đất ông Thắng (thửa đất số 341, tờ BĐ số 15) đến hết thửa đất ông Lánh (thửa đất số 493, tờ BĐ số 15); tuyến đường đi thôn Đồng Lê. Các trục đường liên thôn, nội thôn tiếp giáp với Quốc lộ 15A cách dưới 150m.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 15 từ giáp ranh giới thị trấn Đồng Lê đến cầu Đò Vàng; Ven đường Xuyên Á từ giáp ranh giới thị trấn Đồng Lê đến giáp ranh giới xã Thuận Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường nói trên.


         9. XÃ SƠN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Các lô đất gần trung tâm UBND xã, gần các trường học; tuyến đường nối Quốc lộ 12A đi eo Đại Hòa; các trục đường chính nối Quốc lộ 12A (đối diện với tuyến đường sắt) đến dưới 200 m.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Mặt tiền Quốc lộ 12A đoạn từ giáp thị trấn Đồng Lê đến thửa đất số 645, tờ bản đồ số 9 (nhà ông Phạm Văn Minh - thôn Tam Đăng).

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Khu vực 3
	Mặt tiền Quốc lộ 12A đoạn từ thửa đất số 645, tờ bản đồ số 9 (nhà ông Phạm Văn Minh - thôn Tam Đăng) đến giáp xã Thạch Hóa (cầu Đá Bò).


	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.


10. XÃ ĐỒNG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn khu vực Cỏ May thôn Đại Sơn; dọc tuyến đường IFAD từ ngã 3 thửa đất anh Thú thôn Đông Giang (thửa đất số 57, tờ BĐ số 8) đến cầu Còi; tuyến đường từ eo Đại Hòa đi thôn Đại Sơn đến hết thửa đất ông Danh thôn Đại Sơn (thửa đất số 299, tờ BĐ số 4); tuyến đường từ thửa đất anh Dạy thôn Đồng Giang (thửa đất số 465, tờ BĐ số 9) đến hết thửa đất bà Phong (thửa đất số 574, tờ  BĐ số 9); khu vực chợ Còi. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ Eo Đại Hòa đi qua chợ xã Đồng Hóa cách 100m.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3

	Khu vực 2
	Tuyến đường IFAD từ hết thửa đất ông Danh thôn Đại Sơn (thửa đất số 299, tờ BĐ số 4) đến giáp ranh giới xã Thuận Hóa; Tuyến đường IFAD từ cầu Còi đến giáp xã Thạch Hóa; Tuyến đường bê tông từ thửa đất nhà anh Tiến thôn Đồng Giang (thửa đất số 610, tờ BĐ số 9) đến giáp đường bê tông thôn Thuận Hoan; Tuyến đường từ thửa đất ông Sỹ thôn Thuận Hoan (thửa đất số 869, tờ BĐ số 13) qua ngã ba Cây Xoài, qua eo Ớt đến giáp đường sắt Bắc Nam; Đường nội thôn từ hết thửa đất nhà ông Khoa (thửa đất số 346, tờ BĐ số 4) đến hết thửa đất ông Tín (thửa đất số 118, tờ BĐ số 4); Đường nội thôn từ ngã tư thôn Đại Sơn đến cầu Đồng Lạc; Đường nội thôn từ thửa đất ông Tân (thửa đất số 122, tờ BĐ số 8) đến hết thửa đất ông Tâm thôn Đồng Giang (thửa đất số 621, tờ BĐ số 9); Đường nội thôn từ thửa đất ông Hải (thửa đất số 121, tờ BĐ số 8) đến hết thửa đất ông Lực thôn Đồng Giang (thửa đất số 645, tờ BĐ số 9). 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3


11. XÃ NGƯ HÓA
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Đất ở khu vực trung tâm xã, các trường học và các trục đường chính của xã tại thôn 4 và thôn 5.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


12. XÃ THẠCH HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Tuyến đường liên xã từ địa giới hành chính xã Đức Hóa đến địa giới hành chính xã Đồng Hóa và các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường liên xã từ địa giới hành chính xã Đức Hóa đến địa giới hành chính xã Đồng Hóa.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp đường liên thôn trục đường từ thửa đất ông Khánh thôn 1 Thiết Sơn (thửa đất số 243, tờ BĐ số 10) đến hết thửa đất bà Mai thôn 2 Thiết Sơn (thửa đất số 69, tờ BĐ số 6); Từ thửa đất ông Thọ thôn 2 Thiết Sơn (thửa đất số 19, tờ BĐ số 11) đến hết thửa đất ông Trung thôn 1 Thiết Sơn (thửa đất số 6, tờ BĐ số 15); Tuyến đường từ bến đò thôn Hòa Bình đi Quốc lộ 12A (đường Hung Bò).

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường nội thôn (trừ khu vực Ba Cồn, Phú Hội), Phía Nam Quốc lộ 12A

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với các trục đường nội thôn (trục chính) nối Quốc lộ 12A cách Quốc lộ 12A đến 200 m

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với các trục đường nội thôn (trục chính) nối Quốc lộ 12A cách Quốc lộ 12A từ trên 200m đến 300 m

	Vị trí 3
	Đất có vị trí tiếp giáp với các trục đường nội thôn (trục chính) nối Quốc lộ 12A tiếp giáp vị trí 2 đến hết khu dân cư

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3

	Khu vực 3
	Khu vực Ba Cồn, Phú Hội; Các tuyến đường nội thôn còn lại của khu vực phía Nam đường Quốc lộ 12A và các tuyến đường nội thôn, liên thôn khu vực phía Bắc Quốc lộ 12A

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường nội thôn

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A, Mặt tiền Quốc lộ 12A đoạn từ giáp xã Đức Hóa đến giáp xã Sơn Hóa

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A


         13. XÃ ĐỨC HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trục đường từ Quốc lộ 12A đến hết thửa đất ông Thanh (thửa đất số 226, tờ BĐ số 9); Quốc lộ 12A đi chợ Gát đến hết thửa đất ông Tuấn (thửa đất số 312, tờ BĐ số 7); Quốc lộ 12A đi ga Ngọc Lâm; đường xung quanh ga Ngọc Lâm; Quốc lộ 12A đi chợ ga Ngọc Lâm; đường xung quanh chợ ga Ngọc Lâm; đường từ Quốc lộ 12A đến trạm y tế; đường liên xã từ Quốc lộ 12A đến hết thửa đất ông Túy (thửa đất số 719, tờ BĐ số 15); xung quanh trường tiểu học Đức Phú; xung quanh trường THCS Đức Hóa.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đường liên thôn từ vườn ông Thanh (thửa đất số 226, tờ BĐ số 9) đến hết thửa đất ông Vượng (thửa đất số 72, tờ BĐ số 9); tuyến từ cầu ông Vận đến hết thôn Kinh Trừng; tuyến từ cầu ông Mười đến giáp thửa đất ông Túy (thửa đất số 719, tờ BĐ số 15); tuyến đường liên xã từ thửa đất ông Túy (thửa đất số 719, tờ BĐ số 15) đến hết thôn Cồn Cam.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 12A từ cây xăng Hồng Vân đến giáp địa giới hành chính xã Nam Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A từ cây xăng Hồng Vân đến giáp địa giới hành chính xã Phong Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.


         14. XÃ PHONG HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn dọc tuyến đường Bưu điện Minh Cầm đi xóm Lốt đến hết thửa đất ông Tứ (thửa đất số 395, tờ số 18, thôn Cầm Nội); từ bến phà Sảo Phong (cũ) đến ranh giới xã Đức Hóa; khu vực chợ Minh Cầm.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền đường giao thông thuộc khu vực chợ Minh Cầm.

	Vị trí 2
	Tiếp giáp với tuyến đường từ Bưu điện Minh Cầm đi xóm Lốt đến hết thửa đất ông Tứ (thửa đất số 395, tờ số 18, thôn Cầm Nội); Từ bến phà Sảo Phong (cũ) đến ranh giới xã Đức Hóa và các lô đất còn lại ở khu vực chợ Minh Cầm.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, nội thôn chính.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường liên thôn, nội thôn chính.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 12A từ cầu Minh Cầm (giáp địa giới hành chính xã Mai Hóa) đến giáp địa giới hành chính xã Đức Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A từ hội trường thôn Yên Tố đến giáp xã Đức Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.


          15. XÃ MAI HÓA
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với các tuyến đường chính nối với Quốc lộ 12A từ vị trí tiếp giáp với lô đất mặt tiền Quốc lộ 12A đến dưới 200m; Tuyến đường nối Quốc lộ 12A đi xã Ngư Hóa từ giáp Quốc lộ 12A đến công trình nước sạch xã Mai Hóa.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường giao thông chính.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nông thôn tiếp giáp với các tuyến đường liên thôn gồm: Đường từ mương bê tông đến hết thửa đất ông Hòa thôn Đông Thuận (thửa đất số 01, tờ BĐ số 23); đường từ thửa đất ông Hoành thôn Đông Thuận (thửa đất số 79, tờ BĐ số 23) đến hết thửa đất ông Toàn thôn Đông Hòa (thửa đất số 49, tờ BĐ số 33); đường từ thửa đất ông Lợi thôn Xuân Hóa (thửa đất số 55, tờ BĐ số 26) đến hết thửa đất ông Nhật thôn Tân Hóa (thửa đất số 344, tờ BĐ số 10); đường từ thửa đất ông Kỷ thôn Liên Sơn (thửa đất số 51, tờ BĐ số 12) đến hết thửa đất ông Quyền thôn Liên Hóa (thửa đất số 54, tờ BĐ số 7); đường từ thửa đất ông Nam thôn Bắc Hóa (thửa đất số 13, tờ BĐ số 21) đến hết thửa đất ông Ngọ thôn Tây Hóa (thửa đất số 22, tờ BĐ số 19)

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 12A đoạn từ giáp xã Tiến Hóa đến giáp xã Phong Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.


       16. XÃ CHÂU HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Uyên Phong đến hết nhà văn hóa thôn Lâm Lang; Tuyến đường từ cầu Châu Hóa đến giáp Quốc lộ 22C; Tuyến đường từ bến đò Uyên Phong vào hết khu vực dân cư dọc theo Quốc lộ 22C.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Tuyến đường từ nhà văn hóa thôn Uyên Phong đến hết thôn Kinh Châu; tuyến đường từ giáp nhà văn hóa thôn Lâm Lang đến hết thôn Lạc Sơn

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.


        17. XÃ CAO QUẢNG
	Khu vực nông thôn                

	Khu vực 2
	Gồm các thôn Tân Tiến, Sơn Thủy, Quảng Hòa, Chùa Bụt, Cao Cảnh, Tiến Mại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường Quảng Sơn - Cao Quảng bắt đầu từ địa phận giáp xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn đến giáp xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa; Từ thửa đất ông Võ Văn Học (thửa đất số 34, tờ BĐ số 14) đến hết thửa đất bà Nguyễn Thị Thanh Mai (thửa đất số 1755, tờ BĐ số 14) Tuyến đường liên thôn từ Trạm Y tế đến đường anh Trỗi, từ ngã tư đường anh Trỗi đến hết nhà văn hóa thôn Tiến Mại

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với các tuyến giao thông chính, liên thôn, nội thôn nhưng có điều kiện kém thuận lợi hơn vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường liên thôn, nội thôn nhưng xa trung tâm có điều kiện hạ tầng kém hơn vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Thôn Phú Xuân và thôn Vĩnh Xuân

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với tuyến đường từ thửa đất ông Huyên (thửa đất số 811, tờ BĐ số 13) đến hết thửa đất ông Kỳ (thửa đất số 874, tờ BĐ số 13); Tuyến đường từ thửa đất ông Trần Văn Minh (thửa đất số 77, tờ BĐ số 23) đến hết thửa đất ông Võ Sỹ Thành (thửa đất số 602, tờ BĐ số 23); Tuyến đường từ thửa đất ông Đậu Minh Duyên (thửa đất số 145, tờ BĐ số 23) đến hết thửa đất ông Võ Đức Thuận (thửa đất số 135, tờ BĐ số 23).

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường đi qua cầu treo Phú Xuân, cầu treo Vĩnh Xuân

	Vị trí 4
	Đất có vị trí tiếp giáp với các tuyến đường giao thông nội thôn có điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


         18. XÃ VĂN HÓA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Gồm các thôn Phúc Tự, Trung Đình

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền tỉnh lộ 559 và trục đường bê tông liên thôn, nội thôn

	Vị trí 2
	Đất có vị trí tiếp giáp với tuyến giao thông chính, liên thôn, nội thôn, nhưng có điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường liên thôn, nội thôn, nhưng xa trung tâm có điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại

	Khu vực 2
	Gồm các thôn Lê Lợi, Bàu sỏi, Xuân Sơn, Xuân Hạ.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


HUYỆN QUẢNG TRẠCH
1. XÃ QUẢNG PHƯƠNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn ven đường giao thông liên xã Phương-Lưu-Thạch đến chợ Cổng Quảng Lưu; ngã tư đường liên thôn đi thôn Đông Dương; từ cầu Pháp Kệ đến ngã ba đường đi xóm Bàu Sen; xung quanh Chợ Cổng Quảng Lưu; đường từ ngã 3 cổng làng Pháp Kệ đi lên phía Tây làng Pháp Kệ đến giáp đường Rú Côi.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa trung tâm xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Bàu  Sen; khu vực Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch

	Vị trí 1
	Các tuyến đường rộng từ 36 mét trở lên

	Vị trí 2
	Các tuyến đường rộng từ 15 mét đến dưới 36 mét


	Vị trí 3
	Các tuyến đường rộng từ 10 mét đến dưới 15 mét

	Vị trí 4
	Các tuyến đường rộng từ 7 mét đến dưới 10 mét


2. XÃ QUẢNG ĐÔNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 1A đoạn từ giáp xã Quảng Phú đến ngã ba đi thôn Vĩnh Sơn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 1A các đoạn còn lại

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A các đoạn còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Toàn bộ khu vực nằm trong quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch đã được tỉnh phê duyệt và ven khu công nghiệp, khu du lịch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường chính từ Quốc lộ 1A vào khu công nghiệp, khu du lịch.

	Vị trí 2
	Mặt tiền các trục đường trên 10,5 m trong vùng quy hoạch khu công nghiệp, khu du lịch đã được đầu tư xây dựng nối liền các trục đường chính nói trên.

	Vị trí 3
	Mặt tiền các trục đường còn lại mà xe tải đi được.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.


3. XÃ QUẢNG PHÚ

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven đường liên xã nối Quốc lộ 1A đến cầu Sông Thai; khu vực xung quanh chợ Quảng Phú; tuyến đường từ ngã ba Quốc lộ 1A đi bãi tắm Nam Lãnh.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, đường vào Đồn Biên phòng 184, xa trung tâm xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 1A đoạn từ Cầu Roòn đến giáp xã Quảng Đông.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Dãy 2 Quốc lộ 1A đoạn từ Cầu Roòn đến giáp xã Quảng Đông.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.


4. XÃ QUẢNG LƯU

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm xung quanh Chợ Cổng; xung quanh trung tâm xã; ven trục đường liên xã đi Quảng Thạch; Đường nối từ UBND xã Quảng Lưu đến chợ Quảng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn Đèo con

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


5. XÃ QUẢNG TÙNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường: Từ ngã ba thôn Phúc Kiều đến nhà văn hóa thôn Sơn Tùng; từ ngã ba Bưu cục Roòn đến hết trang trại anh Minh (Vân); khu vực Cáp quang giáp trạm điện trung gian; khu vực xung quanh chợ Quảng Tùng; tuyến đường từ Trường Mầm non Sơn Tùng đến giáp chợ Quảng Châu; tuyến đường Xuyên Á từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Quảng Châu

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; nằm liền kề với vùng ven

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 2
	Mặt tiền Quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Mũi Vích (giáp xã Quảng Hưng) đến Cầu Roòn; 

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A 

	Khu vực vùng ven

	

	Khu vực 2
	Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Cảnh Dương.

	Vị trí 1
	Mặt tiền tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Cảnh Dương.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.


6. XÃ CẢNH DƯƠNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; khu vực chợ đến Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa biển; từ Cổng chào Cảnh Dương đến hết trụ sở UBND xã. 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Giáp xã Quảng Tùng đến chợ Cảnh Dương và xung quanh chợ Cảnh Dương.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường xuống chợ và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


7. XÃ QUẢNG HƯNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường chính nối với Quốc Lộ 1A; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Hưng

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với khu vực vùng ven

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nông thôn nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 3
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Bàu Sen; khu đất ở thôn 1 Tú Loan

	Vị trí 1
	Các tuyến đường rộng từ 36 mét trở lên

	Vị trí 2
	Các tuyến đường rộng từ 15 mét đến dưới 36 mét

	Vị trí 3
	Các tuyến đường rộng từ 10 mét đến dưới 15 mét

	Vị trí 4
	Các tuyến đường rộng từ 7 mét đến dưới 10 mét


8. XÃ QUẢNG XUÂN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; các trục đường chính nối với Quốc lộ 1A; xung quanh chợ Xuân Hòa

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với khu vực vùng ven

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 3
	Mặt tiền Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Bàu  Sen

	Vị trí 1
	Mặt tiền tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Bàu  Sen

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi


9. XÃ LIÊN TRƯỜNG

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; ven các tuyến đường chính; xung quanh Chợ Quảng Liên.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường, chợ; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nông thôn nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.


10. XÃ PHÙ CẢNH
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nằm xung quanh trụ sở UBND xã Phù Hóa (cũ); ven trục đường từ chợ Quảng Liên đi UBND xã Phù Hóa (cũ); Đất ở nằm tiếp giáp với vùng ven; xung quanh chợ Cảnh Hóa; ven trục đường chính liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường. Đất có vị trí tiếp giáp với chợ; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Ven Quốc lộ 12A đoạn từ đội thuế đến giáp huyện Tuyên Hóa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A đoạn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.


11. XÃ QUẢNG THANH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tiếp giáp với vùng ven; từ ngã tư Quốc lộ 12A đến hết Chợ Điền; từ ngã tư Quốc lộ 12A đến giáp xã Quảng Phương; ven trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; liền kề với vùng ven.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Ven Quốc lộ 12A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 12A.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.


12. XÃ QUẢNG HỢP

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Hợp; trên tuyến đường từ chợ Quảng Hợp đến Trường Trung học cơ sở Quảng Hợp; khu vực trụ sở UBND xã Quảng Hợp; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


13. XÃ QUẢNG KIM

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm ven tuyến đường liên xã từ cầu Sông Thai đến ngã ba phía Tây chợ Quảng Kim.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


14. XÃ QUẢNG CHÂU

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm tại khu vực UBND xã, xung quanh chợ Quảng Châu; tuyến đường từ cầu Tùng Lý đến Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường Trung học cơ sở; tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến Trường tiểu học số 1; từ chợ Quảng Châu đến cầu Tùng Lý; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Châu; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, liên xã còn lại, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


15. XÃ QUẢNG THẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm ven trục đường liên xã từ địa phận xã Quảng Lưu đến hồ chứa nước Tùng Thuần; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Thạch

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


16. XÃ QUẢNG TIẾN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm xung quanh chợ Quảng Tiến; tuyến đường Xuyên Á đi qua xã Quảng Tiến; tuyến đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo con

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn,liên xã, trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


THỊ XÃ BA ĐỒN
1. XÃ QUẢNG TIÊN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn, xa trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


2. XÃ QUẢNG TRUNG
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


3. XÃ QUẢNG TÂN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; ven trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


4. XÃ QUẢNG HẢI

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đất ở nông thôn nằm ven các trục đường chính của xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


5. XÃ QUẢNG LỘC

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; ven trục đường liên xã

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


6. XÃ QUẢNG THỦY
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


7. XÃ QUẢNG VĂN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã; khu vực chợ; ven trục đường liên xã; các trục đường chính của thôn Văn Phú

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


8. XÃ QUẢNG HÒA

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường; tiếp giáp với chợ.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


9. XÃ QUẢNG MINH
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Đất ở nằm ven các tuyến đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường thuộc khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


10. XÃ QUẢNG SƠN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu vực trung tâm xung quanh trụ sở UBND xã, khu vực chợ, trục đường liên xã; 

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 2
	Ven các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Đất có vị trí tiếp giáp với đường chính của khu dân cư.

	Vị trí 2
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 1.

	Vị trí 3
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 2.

	Vị trí 4
	Đất có vị trí sinh lợi và điều kiện hạ tầng kém hơn so với vị trí 3.


HUYỆN BỐ TRẠCH

1. XÃ HẠ MỸ

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên thôn từ Đình Làng đi Mỹ Trạch (cũ) và dọc theo đường liên xã; Dọc theo đường liên xã từ dốc Ba Trại đi Mỹ Trạch (cũ)

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên xã, đường liên thôn từ Đình Làng đi Mỹ Trạch (cũ); Mặt tiền đường liên xã từ dốc Ba Trại đi Mỹ Trạch (cũ).

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên xã, đường liên thôn từ Đình Làng đi Mỹ Trạch (cũ); Dãy sau mặt tiền đường liên xã từ dốc Ba Trại đi Mỹ Trạch (cũ).

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2; mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Dọc theo Quốc lộ 1A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường QL1A.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Dọc theo QL1A; Dự án tạo quỹ đất khu vực Thôn 1, Hạ Trạch (cũ)

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom của đường QL1A; Dự án tạo quỹ đất khu vực Thôn 1, Hạ Trạch (cũ)

	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên xã từ ngã tư Nam Gianh đến Đình Làng và dọc theo đường Tỉnh 560 từ Ngã tư Nam Gianh đi Ba Trại; Mặt tiền đường từ đường QL1A ra Bến phà cũ.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Tỉnh 560.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường QL1A ra Bến phà cũ.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường từ ngã tư Nam Gianh đến Đình Làng.


2. XÃ BẮC TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã, các thôn 3 và thôn 4.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn; Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các khu vực thôn 7, thôn 8 và thôn 9.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A mới 

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A mới.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường gom của đường Quốc lộ 1A; mặt tiền đường QL1A cũ.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom của đường QL1A.

	Vị trí 3
	Dãy mặt tiền đường QL1A cũ.

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh 560 từ ngã tư Nam Gianh đi Ba Trại; Khu Quy hoạch Hà Luật - Thôn 1, Khu Quy hoạch Thượng Đồng -Thôn 6

	Vị trí 1
	Mặt tiền của hai bên trục đường; Các tuyến đường Khu quy hoạch Hà Lùa – thôn 1.

	Vị trí 2
	Các tuyến đường Khu quy hoạch Thượng Đồng – thôn 6.


3. XÃ THANH TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Các thôn Thanh Khê, Thanh Vinh, Thanh Gianh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các thôn Thanh Xuân, Thanh Hải.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền của đường nội vùng.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A từ ngã ba Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Thanh Ba

	Vị trí 2
	Mặt tiền Quốc lộ 1A từ Đá nhảy đến Nghĩa trang Liệt sỹ.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Mặt tiền đường từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến Cảng Gianh; các lô đất quy hoạch tại khu vực phía Nam thôn Tiền Phong; vùng QH khu dân cư Lòi Chòi; Dự án tạo quỹ đất ở khu vực Thôn Đá Nhảy.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến Cảng Gianh; Dự án tạo quỹ đất ở khu vực Thôn Đá Nhảy.

	Vị trí 2
	Các lô đất nằm giữa QL1A cũ và QL1A mới khu vực Đá Nhảy; Mặt tiền đường gom của đường QL1A; các dãy quy hoạch khu vực Đồng Miếu.

	Vị trí 3
	Dãy 2,3 dọc đường QL1A các lô quy hoạch tại khu vực phía Nam thôn Tiền Phong, vùng QH khu dân cư Lòi Chòi.

	Vị trí 4
	Dãy 4 dọc đường QL1A các lô quy hoạch tại khu vực phía Nam thôn Tiền Phong, các dãy còn lại tại vùng QH khu dân cư Lòi Chòi.

	Khu vực 2
	Khu vực xung quanh chợ Thanh Khê; đường đi Cảng Gianh; Đường từ Cảng Gianh đi cổng làng thôn Thanh Xuân; Đường dọc sông Thanh Ba từ chợ Thanh Hà đi Hải đội II Biên phòng.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường từ QL1A đi qua chợ đến hết thửa đất ông Tuân (thửa đất số 49; tờ BĐĐC số 11); Mặt tiền đường từ thửa đất ông Việt (thửa đất số 255; tờ BĐĐC số 7) đến hết thửa đất ông An (thửa đất số 302, tờ BĐĐC số 8); Mặt tiền đường từ thửa đất ông Xuân (thửa đất số 433; tờ BĐĐC số 8) đến hết thửa đất ông Hải (thửa đất số 38; tờ BĐĐC số 13).

	Vị trí 2
	Đường từ thửa đất ông Tuân (Vân) (Thửa đất số 49; tờ BĐĐC số 11) đến cảng Gianh; Mặt tiền đường từ thửa đất ông An (thửa đất số 302, tờ BĐĐC số 8) đến hết thửa đất ông Xuân (Tuyên) (Thửa đất số 433; tờ BĐĐC số 8); Đường từ Cảng Gianh đi cổng làng thôn Thanh Xuân

	Vị trí 3
	Các lô đất quy hoạch tại khu vực Hà Lồi (Ngoại trừ đọan đường từ đường đi Cảng Gianh đến hết thửa đất ông Nhất (thửa đất số 416; tờ BĐĐC số 8); Đường dọc sông Thanh Ba từ chợ Thanh Hà đi Hải đội II Biên phòng.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đọan đường từ đường đi Cảng Gianh đến hết thửa đất ông Nhất (thửa đất số 416; tờ BĐĐC số 8) khu vực Hà Lời.


4. XÃ HẢI PHÚ

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn ở trung tâm xã Hải Trạch (cũ); khu vực dân cư Vùng chùa theo quy hoạch; Dọc theo đường liên xã Phú Trạch (cũ) đoạn từ Hà Hạ đến giáp xã Sơn Lộc; Dự án dân cư Mạ Lịch, thôn Bắc Sơn; Dự án dân cư thôn Nam Sơn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn, đường liên xã đoạn từ Hà Hạ đến giáp xã Sơn Lộc; khu vực dân cư Vùng chùa theo quy hoạch; Dự án dân cư Mạ Lịch, thôn Bắc Sơn; Dự án dân cư thôn Nam Sơn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên thôn ở trung tâm xã, và phía sau đường liên xã đoạn từ Hà Hạ đến giáp xã Sơn Lộc.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2; mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2 và mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Dọc theo đường Quốc lộ 1A.  

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường Quốc lộ 1A.  

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Trục đường từ QL1A đến hết Nhà trẻ; đường gom của đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Lý Hòa đến hết thửa đất ông Nghệ (thửa đất số 7; tờ BĐĐC số 2), từ xã Phú Trạch đến giáp xã Thanh Trạch, đường gom đường QL1A từ cầu Lý Hòa đến cầu Nam Đèo; Dự án dân cư thôn Quý Thuận.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường từ QL1A đến hết Nhà trẻ, mặt tiền đường gom của đường QL1A; Mặt tiền đường 10,5m Dự án dân cư thôn Quý Thuận.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom của đường Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Lý Hòa đến hết thửa đất ông Nghệ (Thửa đất số 7; tờ BĐĐC số 2), từ xã Phú Trạch đến giáp xã Thanh Trạch; mặt tiền đường gom đường QL1A từ cầu Lý Hòa đến cầu Nam Đèo; Mặt tiền đường 7,5m Dự án dân cư thôn Quý Thuận.

	Khu vực 2
	Đường trục dọc sông Lý Hòa trục đường từ Vùng Chùa đến hết trường học; đường QL1A (cũ) từ thửa đất ông Thành (thửa đất số 5; tờ BĐĐC số 2) đến giáp đoạn chỉnh tuyến mới trên đèo Lý Hòa; đường dọc bờ biển; đường QL1A (cũ) từ thửa đất ông Quàng (thửa đất số 158; tờ BĐĐC số 2) đến giáp đoạn chỉnh tuyến mới trên đèo Lý Hòa; từ đường QL1A đến hết khu vực Hà Hạ; Dự án đất ở Hồ Tôm, thôn Bình Thuận.

	Vị trí 1
	Mặt tiền dọc trục đường chính từ đường QL1A đến hết khu vực Hà Hạ; khu vực quy hoạch Đồng Láng.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường QL1A (cũ); Mặt tiền đường dọc sông; các lô đất vùng Hồ Tôm, Rạp Hát, Hà Hạ theo quy hoạch; Dự án đất ở Hồ Tôm, thôn Bình Thuận; 

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường từ Vùng Chùa đến trường học; Mặt tiền đường dọc bờ biển từ thửa đất ông Tiến (Thửa đất số 222; tờ BĐĐC số 10) qua quán Hương Biển; mặt tiền đường QL1A (cũ) từ thửa đất ông Quàng (thửa đất số 158; tờ BĐĐC
số 2) đến giáp đoạn chỉnh tuyến mới trên đèo Lý Hòa.

	Khu vực 3
	Khu vực dân cư từ hói thoát nước ra QL1A.

	Vị trí 2
	Khu vực dân cư từ hói thoát nước ra QL1A.


5. XÃ ĐỒNG TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Đường gom của đường QL1A từ cầu Lý Hòa giáp xã Trung Trạch

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường gom của đường QL1A từ cầu Lý Hòa giáp xã Trung Trạch; Khu tái định cư Quốc lộ 1A (gần cây xăng Đồng Trạch); 

	Vị trí 1
	Mặt tiền Khu tái định cư Quốc lộ 1A (gần cây xăng Đồng Trạch).

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom của đường QL1A

	Khu vực 3
	Đường từ Quốc lộ 1A đi trụ sở UBND xã Đức Trạch, đường liên xã từ QL1A đi qua Mai Hồng đến xã Đức Trạch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường.


6. XÃ ĐỨC TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm cũ của xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên xã đoạn từ thửa đất ông Thảo (Thửa đất số 56; tờ BĐĐC số 11) đi xã Đồng Trạch; các trục đường quanh trường học; dọc theo đường liên xã từ Mai Hồng đến hết thửa đất ông Đoài (Thửa đất số 348; tờ BĐĐC số 5); các lô quy hoạch tại khu vực chợ mới, vùng kinh tế Nam Trung; đường Ven biển; Các lô quy hoạch tại khu vực chợ mới;

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường từ thửa đất ông Thảo (Thửa đất số 56; tờ BĐĐC số 11) đi xã Đồng Trạch; các lô quy hoạch tại khu vực chợ mới; Mặt tiền đường Ven biển có chiều rộng lớn hơn 15,m.

	Vị trí 2
	Mặt tiền trục đường ngã tư đi Đồng Trạch đến hết Trường THCS; dọc theo đường liên xã từ Mai Hồng đến hết thửa đất ông Đoài (Thửa đất số 348; tờ BĐĐC số 5). 

	Vị trí 3
	Vùng kinh tế Nam Trung.


7. XÃ VẠN TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn từ đường Tỉnh 561 đến đường sắt; đường liên thôn từ UBND xã đến đường sắt tại thôn Dài; đường liên thôn từ thôn Dài đến đường Hải Trạch - Phú Định tại thôn Rẫy; đường Hải Trạch - Phú Định.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn, đường Hải Trạch - Phú Định.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo các đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh 561.

	Vị trí 1
	Mặt tiền từ đoạn cầu Con Cầy đến hết Nhà Văn hóa thôn Thọ Lộc.

	Vị trí 2
	Mặt tiền từ xã Cự Nẫm đến cầu Con Cầy.

	Vị trí 3
	Mặt tiền từ hết Nhà Văn hóa thôn Thọ Lộc đến giáp xã Hoàn Trạch; Mặt tiền đường xung quanh chợ; Mặt tiền đường từ Ngã ba thôn Thọ Lộc đến giáp xã Sơn Lộc.


8. XÃ TRUNG TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Khu dân cư nông thôn (Khu vực Nương Mạ); Khu dân cư khu vực Cồn Quyên thôn 3; Khu quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch; Dọc theo các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Các tuyến đường 36m trong khu Khu quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch; Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Các tuyến đường 15m trong khu Khu quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch; Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các tuyến đường 11m trong khu Khu quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực chợ Trung Trạch; Các tuyến đường trong Khu dân cư nông thôn (Khu vực Nương Mạ); Các tuyến đường rộng 11m trong khu Khu dân cư khu vực Cồn Quyên thôn 3; Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các tuyến đường rộng 9m trong khu Khu dân cư khu vực Cồn Quyên thôn 3; Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Khu dân cư nông thôn (Khu vực Đồng Mồng Năm); Dọc theo đường thôn.

	Vị trí 1
	Các tuyến đường trong Khu dân cư nông thôn (Khu vực Đồng Mồng Năm); Dọc theo đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Dọc tuyến đường Quốc lộ 1A; Đường Lê Duẩn

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên dọc theo Quốc lộ 1A từ xã Đại Trạch đến ngã 3 đường đi Trường dạy nghề huyện; Đường Lê Duẩn

	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc theo Quốc lộ 1A từ đường đi Trường dạy nghề huyện đến giáp xã Đồng Trạch.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 1
	Đường từ thửa đất ông Đồng (Thửa đất số 132; tờ BĐĐC số 35) đến hết thửa đất ông Hà (Tịnh) (Thửa đất số 94; tờ BĐĐC số 35); đường Lê Duẩn; 

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Lê Duẩn.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường từ thửa đất ông Đồng (Thửa đất số 132; tờ BĐĐC số 35) đến hết thửa đất ông Hà (Tịnh) (Thửa đất số 94; tờ BĐĐC số 35).

	Khu vực 3
	Đường trục dọc theo bờ biển, đường liên xã giáp TT Hoàn Lão; Đường từ trụ sở UBND xã đến hết nhà trẻ; Mặt tiền đường từ QL1A (Phía sau thửa đất ông Hồng) (Thửa đất số 76; tờ BĐĐC số 31) ra biển; Từ hết thửa đất ông Hà (Tịnh) (Thửa đất số 94; tờ BĐĐC số 35) đến giáp đường ra biển; Dãy 2,3 các lô quy hoạch khu vực Cồn Trơng; Khu đô thị Nam Bàu Ri.

	Vị trí 1
	Dãy 2,3 các lô quy hoạch khu vực Cồn Trơng; Khu đô thị Nam Bàu Ri

	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc trục đường dọc bờ biển, đường liên xã giáp TT Hoàn Lão và đường từ trụ sở UBND xã đến hết nhà trẻ, từ hết thửa đất ông Hà (Tịnh) (Thửa đất số 94; tờ BĐĐC số 35) đến giáp đường ra biển.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường từ QL1A đi Trường dạy nghề huyện và các khu vực xung quanh chợ; Mặt tiền đường từ QL1A (Phía sau thửa đất ông Hồng) (Thửa đất số 76; tờ BĐĐC số 31) ra biển và các lô đất kinh doanh dịch vụ dọc bờ biển.


9. XÃ ĐẠI TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã bán kính 500 m dọc theo các trục đường liên thôn; Dự án tạo quỹ đất lẻ tại khu vực Cồn Trụm, thôn Đại Nam 1, xã Đại Trạch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn; Dự án tạo quỹ đất lẻ tại khu vực Cồn Trụm, thôn Đại Nam 1.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn cách trung tâm xã 500 m; 

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Dọc đường QL1A; 

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường xung quanh chợ, Khu vực quy hoạch Lòi Huyện

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường xung quanh chợ .

	Vị trí 2
	Dãy 2,3 khu vực quy hoạch Lòi Huyện, thôn Phúc Tự Đông.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại khu vực quy hoạch Lòi Huyện, thôn Phúc Tự Đông.

	Khu vực 3
	Đường Tỉnh 566; Đường trục dọc theo bờ biển; khu vực QH đất ở Động Cát.

	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc trục đường ven biển; Mặt tiền đường Tỉnh 566 từ QL1A đến ngã ba hết thửa đất ông Thống (Thửa đất số 380; tờ BĐĐC số 20); Mặt tiền dọc trục đường Tỉnh 566 từ QL1A đến hết Nhà máy đường; Đường trục dọc theo bờ biển; khu vực QH đất ở Động Cát.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Tỉnh 566 đoạn từ ngã ba thửa đất ông Thống (Thửa đất số 380; tờ BĐĐC số 20) đến giáp xã Nhân Trạch và đoạn từ hết Nhà máy đường đến giáp xã Nam Trạch và Hoà Trạch.

	Vị trí 4
	Dãy phía sau mặt tiền đường Tỉnh 566.


10. XÃ NHÂN TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã, dọc theo đường liên thôn; Đường từ Quảng trường biển thôn Nhân Quang đến chợ Nhân Trạch thôn Nhân Tiến, xã Nhân Trạch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn; Đường từ Quảng trường biển thôn Nhân Quang đến chợ Nhân Trạch thôn Nhân Tiến, xã Nhân Trạch.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 1
	Trục đường từ chợ đến trụ sở UBND xã và Đường Tỉnh 567; Khu nhà ở thương mại tại khu Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch; đường từ Giếng Làng đi đường Tỉnh 567; Đường từ Tỉnh lộ 566 xã Đại Trạch đến thửa đất số 09, tờ số 01 xã Nhân Trạch.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường trước chợ đến trụ sở UBND xã; Mặt tiền đường Tỉnh 567; Khu nhà ở thương mại tại khu Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch.

	Vị trí 2
	Dãy 2, 3 đường Tỉnh 567.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại đường Tỉnh 567; Đường từ Tỉnh lộ 566 giáp xã Đại Trạch đến thửa đất số 09, tờ số 01 xã Nhân Trạch.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường từ Giếng Làng đi đường Tỉnh 567.


11. XÃ LÝ NAM

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên xã (xã Nam Trạch, Lý Trạch cũ); Đường Cựu Chiến Binh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên xã; Mặt tiền Đường Cựu Chiến Binh.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên xã; Dãy phía sau Đường Cựu Chiến Binh.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn, xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền của đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A
	

	Khu vực 1
	Dọc theo Quốc lộ 1A và đường tránh TP Đồng Hới.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường QL1A, đoạn từ giáp Đồng Hới đến hết Nhà máy chế biến hạt giống

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường QL1A, đoạn từ giáp Nhà máy Chế biến hạt giống đến hết
xã Nam Trạch (cũ).

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường QL1A đoạn đường tránh thành phố Đồng Hới

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường gom của đường Quốc lộ 1A; Đường tỉnh 567 giáp xã Nhân Trạch đến giáp thành phố Đồng Hới; các tuyến đường thuộc khu nhà ở Thương mại Lý Trạch; đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch; phía sau dãy mặt tiền của trục đường QL1A; dãy 2 đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch; Khu dự án Tạo quỹ đất ở khu vực thôn Chánh Hòa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường dọc bờ biển; đường tỉnh lộ 567 từ giáp xã Nhân Trạch đến giáp thành phố Đồng Hới; Các tuyến đường thuộc khu nhà ở Thương mại Lý Trạch;

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom của đường QL1A; đường gom của đường tránh TP. Đồng Hới; Tuyến đường 10.5m của Khu dự án Tạo quỹ đất ở khu vực thôn Chánh Hòa.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch; phía sau dãy mặt tiền của trục đường QL1A

	Vị trí 4
	Dãy 2 đường Tỉnh 567 từ Quốc lộ 1A đến cầu Nhân Trạch

	Khu vực 2
	Trục đường dọc đường 78 và khu vực từ giáp TP. Đồng Hới đến hết Nhà máy Chế biến hạt giống; Khu dự án Tạo quỹ đất ở khu vực thôn Chánh Hòa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường 78

	Vị trí 2
	Các trục đường rộng > 10,5m; Tuyến đường 7.5m của Khu dự án Tạo quỹ đất ở khu vực thôn Chánh Hòa và Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 3
	Mặt tiền dọc đường rộng > 5m

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh 566 và Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường

	Vị trí 2
	Các vị trí còn lại


12. XÃ CỰ NẪM

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên tỉnh cũ đoạn từ cầu Vang Vang đến xã Hưng Trạch; Đường từ Tỉnh lộ 561 đến UBND xã Cự Nẫm

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường trục chính; Đường từ Tỉnh lộ 561 đến UBND xã Cự Nẫm đoạn từ nhà ông Chiến đến UBND xã Cự Nẫm.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính. 

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của các thôn Cự Nẫm và Khương Sơn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Tỉnh 561; dọc đường HCM và dọc đường từ Ngã tư đến cống Vang Vang.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường Tỉnh 561 từ chợ đến hết Trường THPT; từ ngã tư Cự Nẫm đi xã Vạn Trạch. 

	Vị trí 3
	Mặt tiền dọc đường Tỉnh 561 đoạn từ Trường THPT Số 2 Bố Trạch đến giáp xã Hưng Trạch và mặt tiền đường HCM; từ Ngã tư Cự Nẫm đến hết thửa đất ông Thắng (thửa đất số 8; tờ BĐĐC số 24).

	Vị trí 4
	Đường Tỉnh 560 từ ngã tư chợ đến giáp xã Hạ Trạch; mặt tiền đường từ thửa đất ông Thắng (thửa đất số 8; tờ BĐĐC số 24) đến cống Vang Vang. 


13. XÃ TÂY TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã đoạn từ đường sắt đến phía Tây trụ sở UBND xã 200 m.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của các đường liên xã.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Đường Hồ Chí Minh và đường Tỉnh 561.

	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc theo đường Tỉnh 561.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường gom của đường Hồ Chí Minh; Dãy 2 đường tỉnh 561.


14. XÃ HÒA TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã đoạn từ Trạm Y tế đến đường IFAD và dọc theo đường IFAD; đường liên xã đoạn từ giáp xã Đại Trạch đến đường IFAD.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường chính từ Trạm Y tế đến đường IFAD và đường IFAD

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền của trục đường từ Trạm Y tế đến đường IFAD và đường IFAD; Mặt tiền đường liên xã đoạn từ giáp xã Đại Trạch đến đường IFAD.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Hồ Chí Minh và đường Tỉnh 566.

	Vị trí 3
	Mặt tiền Đường Hồ Chí Minh; Mặt tiền đường Tỉnh 566.

	Vị trí 4
	Dãy 2 đường Tỉnh 566; Mặt tiền đường gom của đường Hồ Chí Minh.


15. XÃ XUÂN TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của các thôn Khe Gát, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các thôn khu vực Ngọn Rào.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Đông.

	Vị trí 2
	Mặt tiền dọc hai bên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

	Vị trí 3
	Mặt tiền dọc hai bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Mặt tiền đường gom đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường gom của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.


16. XÃ LÂM TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn từ Trường Tiểu học đến hết trụ sở UBND xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Mặt tiền của trục đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 2
	Mặt tiền của đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.


17. XÃ LIÊN TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường giao thông chính và quanh chợ; đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường chính.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường chính.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn của thôn Phú Kinh và Phú Hữu.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.


18. XÃ PHÚC TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Dọc theo đường liên thôn, liên xã thuộc thôn Phúc Đồng, Phúc Khê.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn, liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường liên thôn, liên xã.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vùng còn lại.

	Khu vực 2
	Các khu vực còn lại thôn Phúc Khê, Phúc Đồng.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Các thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 2
	

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh nhánh Đông từ cầu Chọ Rọ đến giáp xã Xuân Trạch và mặt tiền đường xung quanh chợ.

	Vị trí 4
	Các khu vực xung quanh chợ.

	Khu vực 3
	

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh (Nhánh Đông) từ cầu Chọ Rọ đến giáp xã Sơn Trạch; Mặt tiền đường Hồ Chí Minh (Nhánh Tây) đọan từ nhà ông Võ Xuân Thái (Thửa đất số 333; tờ BĐĐC số 43) đến trạm kiểm lâm Trộ Mợng.

	Vị trí 4
	Mặt tiền dọc theo đường Hồ Chí Minh (Nhánh Tây) đoạn còn lại.


19. XÃ THƯỢNG TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Trung tâm xã dọc theo đường giao thông chính và quanh chợ; đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường chính.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường chính.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.


20. XÃ SƠN LỘC

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã dọc theo đường liên xã về mỗi bên 100 m.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên xã.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn và các đoạn còn lại của đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn, liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn, liên xã.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Đường Tỉnh 560.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường tỉnh 560.


21. XÃ HƯNG TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Các thôn Khương Hà và Cổ Giang.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Các thôn Thanh Hưng, Thanh Bình.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường liên xã, liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên trục đường thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền trục đường thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 2
	Đường QL 15A từ Ngầm Bùng đến Trạm Y tế xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường chính.

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường xung quanh chợ.

	Khu vực 3
	Đường QL 15A từ Ngầm Bùng đến xã Sơn Trạch; từ Trạm Y tế xã đến đường Hồ Chí Minh và đường Hồ Chí Minh. Đường QL 15 cũ nối từ xã Cự Nẫm đến UBND xã Hưng Trạch

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường đoạn từ trạm y tế xã đến đường Hồ Chí Minh; Mặt tiền đường gom của đường Hồ Chí Minh. Mặt tiền Đường QL 15 cũ nối từ xã Cự Nẫm đến UBND xã Hưng Trạch

	Vị trí 4
	Mặt tiền đường QL15A từ Ngầm Bùng đến giáp xã Sơn Trạch.


22. XÃ PHÚ ĐỊNH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Trung tâm xã (bao gồm cả vùng chợ) và dọc đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường trục chính.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường nội vùng của thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven 

	Khu vực 3
	Dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường gom của đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.


23. XÃ TÂN TRẠCH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Trung tâm xã dọc theo đường giao thông chính và quanh chợ; đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền hai bên đường trục chính.

	Vị trí 2
	Dãy phía sau mặt tiền đường trục chính.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường xóm.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Dọc theo đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy sau mặt tiền đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Mặt tiền đường thôn.

	Vị trí 4
	Các vị trí còn lại.


THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
1. XÃ NGHĨA NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Các thôn 5, 6, 7, 8.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường có chiều rộng bình quân > 3m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường có chiều rộng > 2m đến 3m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Tất cả các khu vực trên địa bàn xã (Trừ khu vực áp dụng giá đất ở nông thôn).

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


2. XÃ THUẬN ĐỨC

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Toàn bộ khu vực cách đường Hồ Chí Minh 100 mét về phía Tây.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường có chiều rộng bình quân > 3m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường có chiều rộng > 2m đến 3m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Các khu vực trên địa bàn xã (Trừ khu vực áp dụng giá đất ở nông thôn).

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


3. XÃ QUANG PHÚ
	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Toàn bộ khu tái định cư xã Quang Phú.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất có mặt tiền đường 15 m hoặc đường từ 10,5 m đến <15 m đã đầu tư cơ sở hạ tầng (Đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất có mặt tiền đường từ 10,5 m đến < 15 m và chưa đầu tư cơ sở hạ tầng (Chưa đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất các trục đường còn lại.

	Khu vực 2
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


4. XÃ LỘC NINH
	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Toàn bộ khu vực Lộc Đại (từ thôn 1 đến thôn 7) và các khu tái định cư I, II.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực 3
	Các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


5. XÃ BẢO NINH
	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Thôn Mỹ Cảnh, Đồng Dương.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực 2
	Thôn Sa Động, Trung Bính, Hà Dương, Hà Thôn.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Áp dụng đối với các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực 3
	Thôn Hà Trung, Cừa Phú.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


6. XÃ ĐỨC NINH

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 2
	Thôn Giao Tế, Đức Thị, Đức Giang, Đức Điền, Đức Phong.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.

	Khu vực 3
	Trên toàn địa bàn các thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường liên xã; đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 5 m.

	Vị trí 2
	Áp dụng đối với các lô đất ở tại các đường rẽ từ đường liên thôn; các tuyến đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 3 m đến 5 m.

	Vị trí 3
	Các lô đất tại các trục đường hiện trạng có chiều rộng bình quân > 2 m đến 3 m.

	Vị trí 4
	Áp dụng đối với các lô đất ở các trục đường còn lại.


HUYỆN QUẢNG NINH

1. XÃ VĨNH NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã. 

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.   

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.     

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Dọc đường Hồ Chí Minh và đường 9B.

	Vị trí 1
	Mặt tiền tiếp giáp trục đường 9B (đường Hồ Chí Minh không có vị trí 1).

	Vị trí 2
	Mặt tiền giáp trục đường Hồ Chí Minh và dãy sau vị trí 1 đường 9B.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    


2. XÃ VÕ NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã; Dọc tuyến đường Quốc lộ 1A từ dãy 3 đến dãy 5 đối với tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng dưới 5 mét; từ dãy 6 trở đi đối với các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.   

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông); dãy 5 của đường liên xã qua các thôn: Trúc Ly, Hà Thiệp, Phú Cát; dãy 6 trở  đối với tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng dưới 5 mét.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1
	Từ Trường THCS Võ Ninh đến ngã 3 Trúc Ly; đường vào chợ Võ Ninh; từ Trung tâm y tế đến cầu khe Dinh Thủy.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A; 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1 Quốc lộ 1A (các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên)

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2 đến dãy 5 Quốc lộ 1A (các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên); dãy 2 Quốc lộ 1A (các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng dưới 5 mét)

	Khu vực 2 
	Từ Trường THCS Võ Ninh đến giáp Trung tâm y tế; từ cầu khe Dinh Thủy đến giáp đất xã Gia Ninh; Các đoạn còn lại của đường QL1A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1 dọc tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Đường Du lịch Dinh mười huyện Quảng Ninh (tuyến đường rộng 50 m) từ Quốc lộ 1A đến đường tránh lũ; Từ ngã ba Dinh Thủy (trừ vị trí 1 Quốc lộ 1) đến giáp xã Duy Ninh; từ ngã ba thôn Trúc Ly đến cổng chào thôn Trúc Ly và đoạn từ Ngã ba thôn Trúc Ly đến cổng chào thôn Hàm Hòa, xã Hàm Ninh; Khu vực chợ Võ Ninh (trừ vị trí 1 Quốc lộ 1A) còn lại; Khu dân cư Hà Thiệp Bắc Ninh và các khu dân cư mới; từ đường khe Dinh Thủy đến giáp đất xã Gia Ninh (Trừ vị trí 1 khu vực 2 Quốc lộ 1A).

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.   

	Khu vực 2 
	Đường tránh Quốc lộ 1A: Đoạn giáp Quốc lộ 1A đến hết khu dân cư; Đường trục chính khu đô thị Dinh mười đoạn đi qua xã Võ Ninh (tuyến đường rộng 27m); Đường Du lịch Dinh mười huyện Quảng Ninh từ đường tránh lũ đến giáp xã Hải Ninh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    

	Khu vực 3
	Đoạn đường tránh Quốc lộ 1A còn lại; trục đường qua Phú Cát (đoạn tiếp giáp đường Nguyễn Thị Định, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới đến giáp thôn Hà Thiệp).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    


3. XÃ HẢI NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đường liên xã còn lại; tuyến đường dọc sát biển từ tiếp giáp bãi tắm thôn Tân Định đến giáp đường phía Bắc Dự án FLC

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3

	Khu vực 2
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông); đường xóm và các vị trí còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Tuyến đường ngoài hàng rào phía Bắc dự án FLC từ giáp xã Hồng Thủy đến bãi tắm thôn Tân Hải; đường ra biển từ quỹ tín dụng đến bãi tắm Tân Định; từ quỹ tín dụng ra hai bên tuyến đường 569: 100 mét 

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3. 

	Khu vực 2 
	Tuyến đường 564B từ giáp xã Gia Ninh đến giao cắt đường 569; Dọc tuyến đường 569, đường phía Nam dự án FLC từ xã Hồng Thủy đến bờ biển; Đường Du lịch Dinh mười huyện Quảng Ninh đoạn qua xã Hải Ninh; tuyến đường ven biển qua xã Hải Ninh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường; mặt tiền đường du lịch Dinh Mười

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3.  


4. XÃ HÀM NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã; khu vực các chợ trong xã mỗi phía ra 100 m; Tuyến đường từ Cổng làng thôn Trần Xá đến giáp thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.  

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.  

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại. 

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung. 

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại. 

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Dọc đường Hồ Chí Minh; khu vực UBND xã, chợ Trần Xá mỗi phía ra 100m.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại. 


5. XÃ DUY NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung. 

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại. 

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Dọc đường liên xã từ Nghĩa trang liệt sỹ xã đến Trường mầm non Duy Ninh; từ ngã ba đường 564B đi Hiển Lộc bán kính 400m; Tuyến 564B đoạn còn lại từ chân cầu Trung Quán đến xã Gia Ninh; tuyến đường từ thửa đất ông Nận (thửa đất số 95, tờ bản đồ số 07) đến trạm bơm nước sạch.

	Vị trí 2
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.  


6. XÃ GIA NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các vùng trên địa bàn xã (trừ khu vực vùng ven); dãy sau VT1 đường QL1A;  Các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng dưới 5 mét; dọc trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.  

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.  

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại. 

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 1 
	Dọc đường QL1A: Từ tiếp giáp xã Võ Ninh đến Nhà Văn hóa thôn Dinh Mười. 

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1

	Khu vực 2 
	Từ nhà văn hóa thôn Đắc Thắng đến giáp xã Hồng Thủy; từ cây xăng Mỹ Trung đến giáp trục đường vào trường Mầm non thôn Phú Lộc; Đường tránh Quốc lộ 1A đoạn từ giáp xã Võ Ninh đến quá tỉnh lộ 564B 300m

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.   

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1

	Khu vực 3 
	Các đoạn còn lại của QL 1A; Đường tránh Quốc lộ 1A đoạn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A và mặt tiền đường tránh Quốc lộ 1A đoạn còn lại. 

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1 
	Đường Du lịch Dinh mười huyện Quảng Ninh (tuyến đường rộng 50 m) từ Quốc lộ 1A đến đường tránh lũ; Đường 564B đoạn từ xã Duy Ninh đến giáp xã Hải Ninh.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.  

	Khu vực 2 
	Đường vào chợ Dinh Mười; Đường trục chính khu đô thị Dinh mười đoạn đi qua xã Gia Ninh (tuyến đường rộng 27m) từ giáp xã Võ Ninh đến Đường 564B; Các tuyến đường rộng từ 22m trở lên trong khu đô thị Dinh Mười.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.   

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.  

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường trong khu dự án nhà ở Thương mại Dinh mười III; Các tuyến đường trong khu dân cư Dinh mười II; Các tuyến đường đấu nối Quốc lộ 1A có bề rộng từ 5 mét trở lên.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường từ 15 mét đến dưới 22 mét 

	Vị trí 2
	Mặt tiền giáp trục đường từ 10,5 mét đến dưới 15 mét

	Vị trí 3
	Mặt tiền các trục đường còn lại 


          7. XÃ HIỀN NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã; tuyến đường từ Nhà văn Hóa thôn Long Đại đến giáp đường 15A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.  

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Dọc đường HCM nhánh Đông; đường 15A; Dọc đường từ ngã tư Trường Dục đến ngã tư thửa đất ông Vịnh (thửa đất số 476, tờ BĐ số 09); đường từ chợ qua thửa đất bà Rư (thửa đất số 605, tờ bản đồ số 08) đến trụ sở UBND xã cũ; đường từ giáp xã Xuân Ninh đến thửa đất ông Phè thôn Cổ Hiền (thửa đất số 544, tờ BĐ số 08) đi thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh; đường từ thửa đất ông Tuấn (thửa đất số 774, tờ BĐ số 08) đi tiệm vàng Kim Phúc đến hết thửa đất Hiền Thưởng (thửa đất số 567, tờ BĐ số 08) đi ngã 5 thửa đất bà Lụa (thửa đất số 400, tờ BĐ số 08)

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


8. XÃ TÂN NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các đường liên xã: Nguyệt Áng đi Nam Long, UBND xã đi Tân Ninh đi Hiền Ninh (GTNT 2).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn: Nguyệt Áng đi Quảng Xá; Hòa Bình đi Thế Lộc; Nguyệt Áng đi Hữu Tân; Quảng Xá đi Hòa Bình; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường liên xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực UBND xã ra mỗi phía 100 m và từ chân cầu Trung Quán đến Nghĩa trang liệt sỹ xã; từ UBND xã đến hết thửa đất bà Duận (thửa đất số 69, tờ BĐ số 30) khu QH đất ở mới

	Vị trí 2
	Mặt tiền tiếp giáp trục đường.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


9. XÃ XUÂN NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã: Đường liên xã Xuân - Hiền, đường từ thửa đất ông Thích (thửa đất số 162, tờ bản đồ số 23) đi Tân Ninh, đường liên xã Xuân - An - Vạn, đường 15A đi Lộc Long, đường Trọt đi Xuân Dục.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường liên xóm và các vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Đường Hồ Chí Minh; đoạn từ đường Hồ Chí Minh qua UBND xã đến trường THPT Quảng Ninh; từ ngã tư Y tế xã qua chợ lên giáp đường 15A; tuyến đường 15A.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


10. XÃ AN NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các tuyến đường liên xã (trừ khu vực vùng ven).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và các vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Đường Hồ Chí Minh; đường 15A; tuyến đường UBND xã và các chợ trong xã ra hai phía 100 m.

	Vị trí 2
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


11. XÃ VẠN NINH

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường liên xóm và vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Đường Hồ Chí Minh; đường 15A; đường 9B; dọc đường UBND xã ra chợ Vạn Ninh; đường từ TT chợ  ra các tuyến đường 100 m; từ giáp đường Hồ Chí Minh vào Nhà máy Áng Sơn; đường liên huyện từ đường HCM đến giáp xã Hoa Thủy; đường nối từ đường Truông qua trường học, trụ sở xã, chợ Vạn Ninh đến cây xăng Linh Duy; đường nối từ đường 15A (Khe Phủ) đến tháp nước thôn Nam Hải; đường nối từ đường 15A dọc theo đường Truông đến trụ sở hợp tác xã Vạn Hải.

	Vị trí 2
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.    


12. XÃ TRƯỜNG SƠN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường Hồ Chí Minh đoạn Hồng Sơn đến Liên Xuân.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Đường Hồ Chí Minh đoạn còn lại; Các tuyến đường liên thôn còn lại; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và các vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


13. XÃ TRƯỜNG XUÂN

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1
	Đường đi xã Trường Xuân từ giáp xã Xuân Ninh đến giáp thôn Rào Trù; đường từ chợ trung tâm xã đến Chùa Kim Phong (chân núi Thần Đinh).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các tuyến đường liên thôn; tuyến đường chính trong thôn; các tuyến đường trong nội thôn có chiều rộng từ 5 m trở lên và  đã có cơ sở hạ tầng (đổ nhựa hoặc bê tông).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3.

	Khu vực 3 
	Các tuyến đường xóm và các vùng còn lại xa khu dân cư tập trung.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3 và các vị trí còn lại.


HUYỆN LỆ THỦY
1. XÃ HỒNG THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A.

	Khu vực 3
	Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom Quốc lộ 1A và đường tránh Quốc lộ 1A

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Tuyến đường ngoài hàng rào phía Bắc dự án FLC từ đường tránh Quốc lộ 1A đến giáp xã Hải Ninh (huyên Quảng Ninh).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2. 

	Vị trí 4
	Dãy sau vị trí 3. 

	Khu vực 3
	Khu vực chợ Chè.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


2. XÃ NGƯ THỦY BẮC

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2 
	Khu vực bãi tắm Tân Hải, tuyến đường Cam Liên ra biển, đường ven biển.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các trục đường liên xã còn lại; các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


3. XÃ HOA THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Tuyến cầu Troong về chợ Xuân Hòa.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường.

	Khu vực 3 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Khu vực chợ Xuân Hòa.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh; tuyến đường 15 cũ từ cầu Xuân Hòa đi xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


4. XÃ THANH THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Phía sau dãy 2 trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A.

	Khu vực 3
	Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A 

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom đường Quốc lộ 1A và đường tránh Quốc lộ 1A

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực chợ Cưỡi.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


5. XÃ AN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực các chợ; tuyến đường Mai An.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh; mặt tiền đường Mai An

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


6. XÃ PHONG THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.Mi

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Đường nhựa bờ sông từ giáp thị trấn Kiến Giang đến cầu Chợ Hôm; Đường Đại tướng từ giáp thị trấn Kiến Giang đến hết cầu Phong Lộc.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường. 

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


7. XÃ CAM THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã (trừ khu vực vùng ven).

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A.

	Khu vực 1
	Quốc lộ 1A đoạn ngã tư Cam Liên (Bán kính 100 m).

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 3
	Quốc lộ 1A đoạn còn lại; ngã tư đường tránh Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A; mặt tiền ngã tư đường tránh Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9C (bán kính 200 mét);

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom Quốc lộ 1A và đường tránh Quốc lộ 1A

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1
	Quốc lộ 9C

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường Quốc lô 9C.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1. 

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2. 

	Khu vực 3
	Dãy sau Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2. 


8. XÃ SƠN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại. 

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Đường Hồ Chí Minh, khu vực chợ Mỹ Đức; đường 15 đi UBND xã Sơn Thủy, Trung tâm Ủy ban nhân dân xã, đường An Thủy – Sơn Thủy đoạn qua thôn Hoàng Viễn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


9. XÃ LỘC THỦY
	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường về nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Giáp mặt tiền Đường về nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 của Đường về nhà lưu niệm Đại tướng, dọc trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 mặt đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Dãy sau vị trí 2.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Cầu Chợ Hôm đến thôn 2 Tuy Lộc (Chợ Hôm).

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


10. XÃ NGƯ THỦY 

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên xã, đường dự án ARCD, đường ven biển.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn. 


11. XÃ LIÊN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1 
	Đường Quốc lộ 9C đoạn giáp TT Kiến Giang đến hết thôn Đông Thành.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2.

	Khu vực 2 
	Đường Quốc lộ 9C khu vực thôn Xuân Hồi.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2.

	Khu vực 3 
	Đường liên xã thôn Quy Hậu, Uẩn Áo; tuyến đường tỉnh lộ 564.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2.


12. XÃ HƯNG THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A.

	Khu vực 3
	Quốc lộ 1A; đường tránh Quốc lộ 1A (từ Quốc lộ 1A đến đường nhựa đi liên xã)

	Vị trí 1
	Mặt tiền Quốc lộ 1A 

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom Quốc lộ 1A và đường tránh Quốc lộ 1A

	Vị trí 3
	Giáp xã Cam Thủy đến đường nhựa đi liên xã

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 1 
	Khu vực chợ Mai.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.

	Khu vực 3 
	Dãy sau Quốc lộ 1A.

	Vị trí 2
	Mặt tiền dãy sau Quốc lộ 1A

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


13. XÃ DƯƠNG THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại của trục đường.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực chợ Cầu Ngò; tuyến đường tỉnh lộ 564

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ; mặt tiền tuyến đường Tỉnh lộ 564 có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


14. XÃ TÂN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


15. XÃ PHÚ THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã (trừ khu vực vùng ven).

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Đường Hồ Chí Minh, khu vực chợ và đường Quốc lộ 9C.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom đường Hồ Chí Minh.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


16. XÃ XUÂN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Đường liên xã (Trừ khu vực vùng ven).

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3
	Khu dân cư thôn Phan Xá; Quốc lộ 9C đoạn thuộc thôn Phan Xá, Xuân Lai; Tuyến đường Mai An.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


17. XÃ MỸ THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực chợ Hôm Trạm; Tuyến đường Tỉnh lộ 564

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ; mặt tiền tuyến đường Tỉnh lộ 564 có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


18. XÃ MAI THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã, Quốc lộ 9C.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các mặt còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực chợ Đôộng, Quốc lộ 9C, đường từ chợ Đôộng đến ngã tư của đường rẽ vào trường Dân tộc nội trú.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường và các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


19. XÃ SEN THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Các trục đường liên xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã, quốc lộ 1A.

	Vị trí 3
	Các mặt còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên thôn.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền giáp trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy sau vị trí 1.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A

	Khu vực 3 
	Quốc lộ 1A

	Vị trí 1
	Mặt tiền đường Quốc lộ 1A.

	Vị trí 2
	Mặt tiền đường gom Quốc lộ 1A

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực Bàu Sen, chợ Sen.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


20. XÃ NGÂN THỦY


	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2 
	Trục đường tỉnh lộ 10, trung tâm xã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


21. XÃ THÁI THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Từ ga đến cầu Eo Gió, đến trường tiểu học

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường trên.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại của trục đường.

	Khu vực 2 
	Từ cầu Eo Gió đến ngầm Khỉ giáp Dương Thủy, UBND xã đến hết làng Minh Tiến đi An Mã, từ UBND xã đến thôn Nam Thái; đường Hồ Chí Minh; từ vị trí quy hoạch tập kết rác đi thôn Thanh Sơn theo đường tỉnh lộ 565B.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường trên.

	Vị trí 2
	Đường gom đường Hồ Chí Minh; dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại của trục đường.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


22. XÃ KIM THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2 
	Quốc lộ 9C, đường Hồ Chí Minh, trung tâm xã; đường vào làng An Mã.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Đường gom đường Hồ Chí Minh; dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.


23. XÃ TRƯỜNG THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 1 
	Dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Hồ Chí Minh đi đến Lăng mộ Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, Quốc lộ 9C thuộc địa bàn xã, Tỉnh lộ 564, Các tuyến đường liên xã nội thôn Văn Thủy.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Đường gom đường Hồ Chí Minh; dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 2 
	Các trục đường liên xã còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên xã.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên xã.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên xã.

	Khu vực 3 
	Các trục đường liên thôn còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường liên thôn.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường liên thôn.

	Vị trí 3
	Các dãy còn lại của trục đường liên thôn.

	Khu vực vùng ven

	Khu vực 3 
	Khu vực chợ Ba Canh.

	Vị trí 1
	Các lô đất khu vực chợ có khả năng kinh doanh.

	Vị trí 2
	Liền kề vị trí 1 mà xe tải vào tận nơi.

	Vị trí 3
	Liền kề vị trí 2 mà xe ôtô, xe 3 bánh vào tận nơi.


24. XÃ LÂM THỦY

	Khu vực nông thôn

	Khu vực 2
	Trung tâm xã, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.

	Khu vực 3 
	Đất ở các khu vực còn lại.

	Vị trí 1
	Mặt tiền các trục đường.

	Vị trí 2
	Dãy 2 các trục đường.

	Vị trí 3
	Các vị trí còn lại.
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